Mẫu số 03/SO-TTKT

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)
TÊN ĐƠN VỊ MỞ SỔ THEO DÕI
-------
	


SỔ TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA

Tháng………. năm………..

	Số TT
	Nội dung
	Thực hiện trong kỳ báo cáo
	Lũy kế từ đầu năm
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TTKT
	
	
	

	I.1
	Theo kế hoạch
	
	
	

	1
	Số cuộc TTCN
	
	
	

	2
	Số đơn vị được TTCN
	
	
	

	3
	Số cuộc kiểm tra
	
	
	

	4
	Số ĐV nội bộ cơ quan BHXH được kiểm tra
	
	
	

	5
	Số đơn vị SDLĐ được kiểm tra
	
	
	

	6
	Số cơ sở KCB BHYT được kiểm tra
	
	
	

	7
	Số đại lý thu, đại diện chi trả được kiểm tra
	
	
	

	8
	Số cuộc TTKT liên ngành
	
	
	

	9
	Số đơn vị được TTKT liên ngành
	
	
	

	I.2
	Đột xuất
	
	
	

	1
	Số cuộc TTCN
	
	
	

	2
	Số đơn vị được TTCN
	
	
	

	3
	Số cuộc kiểm tra
	
	
	

	4
	Số ĐV nội bộ cơ quan BHXH được kiểm tra
	
	
	

	5
	Số đơn vị SDLĐ được kiểm tra
	
	
	

	6
	Số cơ sở KCB BHYT được kiểm tra
	
	
	

	7
	Số đại lý thu, đại diện chi trả được kiểm tra
	
	
	

	8
	Số cuộc TTKT liên ngành
	
	
	

	9
	Số đơn vị được TTKT liên ngành
	
	
	

	II
	SỐ PHẢI THỰC HIỆN KỲ TRƯỚC CHUYỂN SANG
	
	
	

	1
	Số tiền truy đóng BHXH, BHTN, BHYT (bao gồm cả tiền lãi) phải thu
	
	
	

	2
	Số tiền thu BHXH, BHTN, BHYT phải hoàn trả hoặc điều chỉnh giảm
	
	
	

	3
	Số tiền nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT đơn vị phải tiếp tục thực hiện kết luận TTKT
	
	
	

	4
	Số tiền phải thu hồi về quỹ BHXH
	
	
	

	5
	Số tiền phải hoàn trả đối tượng hưởng BHXH
	
	
	

	6
	Số tiền phải thu hồi về quỹ BHTN
	
	
	

	7
	Số tiền phải thu hồi về quỹ BHYT
	
	
	

	8
	Số tiền xuất toán trong công tác quản lý tài chính phải thu
	
	
	

	9
	Số tiền xử phạt VPHC phải thu
	
	
	

	10
	Số tiền phải thu hồi khác (nếu có)
	
	
	

	11
	Số tiền phải hoàn trả khác (nếu có)
	
	
	

	III
	KẾT QUẢ TTKT
	
	
	

	III.1
	Công tác thu BHXH, BHTN, BHYT
	
	
	

	III.1.1
	Đối tượng đóng
	
	
	

	1
	Số lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian
	
	
	

	2
	Số tiền phải truy đóng (bao gồm cả tiền lãi)
	
	
	

	3
	Số lao động đóng sai đối tượng, đóng thừa thời gian, đóng trùng phải truy giảm
	
	
	

	4
	Số tiền phải hoàn trả hoặc điều chỉnh giảm
	
	
	

	III.1.2
	Mức đóng
	
	
	

	5
	Số lao động đóng thiếu mức quy định
	
	
	

	6
	Số tiền phải truy đóng (bao gồm cả tiền lãi)
	
	
	

	7
	Số lao động đóng thừa mức quy định
	
	
	

	8
	Số tiền phải hoàn trả hoặc điều chỉnh giảm
	
	
	

	III.1.3
	Phương thức đóng
	
	
	

	9
	Số tiền các đơn vị SDLĐ nợ (bao gồm cả tiền lãi) khi có Quyết định TTKT
	
	
	

	10
	Sai sót khác (nếu có)
	
	
	

	III.2
	Công tác cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT
	
	
	

	1
	Số lao động chưa được cấp sổ BHXH
	
	
	

	2
	Số sổ BHXH chưa trả cho người lao động
	
	
	

	3
	Số sổ BHXH ghi sai nội dung trên sổ
	
	
	

	4
	Số lao động có trên 01 sổ BHXH
	
	
	

	5
	Số đối tượng chưa được cấp thẻ BHYT
	
	
	

	6
	Số thẻ BHYT cấp sai mã quyền lợi
	
	
	

	7
	Số thẻ BHYT cấp sai đối tượng
	
	
	

	8
	Số thẻ BHYT cấp trùng
	
	
	

	9
	Sai sót khác (nếu có)
	
	
	

	III.3
	Công tác thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT
	
	
	

	1
	Số lượt hưởng chế độ BHXH ngắn hạn sai quy định
	
	
	

	2
	Số tiền hưởng chế độ BHXH ngắn hạn sai quy định phải thu hồi về quỹ BHXH
	
	
	

	3
	Số đối tượng hưởng chế độ BHXH dài hạn sai quy định
	
	
	

	4
	Số tiền hưởng chế độ BHXH dài hạn sai quy định phải thu hồi về quỹ BHXH
	
	
	

	5
	Số đối tượng hưởng thiếu tiền hưởng BHXH.
	
	
	

	6
	Số tiền phải hoàn trả đối tượng hưởng BHXH
	
	
	

	7
	Số đối tượng hưởng BHTN sai quy định
	
	
	

	8
	Số tiền hưởng BHTN sai quy định
	
	
	

	9
	Số tiền phải thu hồi về quỹ BHYT do các cơ sở KCB BHYT chi sai quy định
	
	
	

	10
	Chi phí KCB BHYT chưa đúng xác định trên CSDL phải kiểm tra, rà soát
	
	
	

	11
	Sai sót khác (nếu có)
	
	
	

	III.4
	Công tác quản lý tài chính
	
	
	

	1
	Số tiền xuất toán
	
	
	

	2
	Số tiền chưa chấp nhận quyết toán
	
	
	

	3
	Số tiền phải chuyển BHXH tỉnh (BHXH Việt Nam) theo quy định
	
	
	

	4
	Số tiền phải chuyển nguồn kinh phí
	
	
	

	5
	Sai sót khác (nếu có)
	
	
	

	III.5
	Các biện pháp xử lý vi phạm
	
	
	

	1
	Số Biên bản VPHC đã lập
	
	
	

	2
	Số quyết định xử phạt VPHC đã ban hành
	
	
	

	3
	Số tiền xử phạt VPHC phải thu
	
	
	

	4
	Số tiền xử phạt VPHC đã thu
	
	
	

	5
	Các biện pháp xử lý khác (nếu có)
	
	
	

	IV
	SỐ ĐÃ THỰC HIỆN
	
	
	

	1
	Số tiền truy đóng BHXH, BHTN, BHYT (bao gồm cả tiền lãi) đã thu
	
	
	

	2
	Số tiền BHXH, BHTN, BHYT đã hoàn trả hoặc điều chỉnh giảm
	
	
	

	3
	Số tiền nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT đơn vị đã nộp
	
	
	

	
	Trong đó, số tiền nợ đóng đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra, kiểm tra
	
	
	

	4
	Số tiền đã thu hồi về quỹ BHXH
	
	
	

	5
	Số tiền đã hoàn trả đối tượng hưởng BHXH
	
	
	

	6
	Số tiền đã thu hồi về quỹ BHTN
	
	
	

	7
	Số tiền đã thu hồi về quỹ BHYT
	
	
	

	8
	Số tiền đã xuất toán trong công tác quản lý tài chính
	
	
	

	9
	Số tiền đã thu hồi khác (nếu có)
	
	
	

	10
	Số tiền đã hoàn trả khác (nếu có)
	
	
	

	V
	SỐ PHẢI TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHUYỂN SANG KỲ SAU
	
	
	

	1
	Số tiền truy đóng BHXH, BHTN, BHYT (bao gồm cả tiền lãi) phải thu
	
	
	

	2
	Số tiền thu BHXH, BHTN, BHYT phải hoàn trả hoặc điều chỉnh giảm
	
	
	

	3
	Số tiền nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT đơn vị phải tiếp tục thực hiện kết luận TTKT
	
	
	

	4
	Số tiền phải thu hồi về quỹ BHXH
	
	
	

	5
	Số tiền phải hoàn trả đối tượng hưởng BHXH
	
	
	

	6
	Số tiền phải thu hồi về quỹ BHTN
	
	
	

	7
	Số tiền phải thu hồi về quỹ BHYT
	
	
	

	8
	Số tiền xuất toán trong công tác quản lý tài chính phải thu
	
	
	

	9
	Số tiền xử phạt VPHC phải thu
	
	
	

	10
	Số tiền phải thu hồi khác (nếu có)
	
	
	

	11
	Số tiền phải hoàn trả khác (nếu có)
	
	
	


Ghi chú:

- Các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe gọi chung là chế độ BHXH ngắn hạn.

- Các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gọi chung là chế độ BHXH dài hạn.

	
NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)
	…., ngày….. tháng….. năm…..
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ MỞ SỔ
(Ký, ghi rõ họ tên)




